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Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 574,1 87,5 
Tăng/giảm - 0,37 + 0,45 
% 
tăng/giảm 

- 0,06% + 0,52% 

Thanh 
khoản 

133,5 tr 54,6 tr 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

2.137,81 688,1 

NN 
mua/bán 
ròng 

         (105) 7,7 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 4, 10/6/2015 
 
VNIndex kết phiên giảm 0,37 điểm (tương ứng giảm 0,06%) xuống mức 574,1 điểm. Thanh 
khoản (cả thỏa thuận) tăng 4% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 128,2 triệu 
cổ phiếu), KLGD đạt 133,5 triệu CP, GTGD đạt 2.137,81 tỷ đồng. Trên sàn HNX, có 54,6 
triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt 688,1 tỷ đồng (Thanh khoản giảm 6% so 
với trung bình 10 phiên gần nhất – tương đương 58,1 triệu cp), kết phiên, HNX-index tăng 
0,45 điểm lên mức 87,5 điểm. 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 10/6/2015: Dầu khí, 
bluechip, dệt may 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 10/6/2015 
 

• Dầu khí: PXS, PVC, PVE, GAS, PVB 

• Bank, tài chính: MBB 
• Bluechip khác: HPG, GMD, HSG 
• Chứng khoán: HCM 
• BĐS, xây dựng: DXG, HUT, NDN, VCG, HLD 
• Thủy sản: VHC 
• Dệt may: TNG 
• Cổ phiếu đầu cơ: SHN, ITQ, GTN, FLC 
•             Khác: HHG, MHC, TIG 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 - 10/6/2015 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 63.500 +1.000 211.270 13,354 132.300 12.900 

PVS 27.900 +400 2.050.620 56,848 250.000  50.000 

DPM 29.400 -300 494.760 14,608 0 383.400 

PVD 53.500 +500 979.880 52,127 66.040 432.700 

PVT 12.300 +100 2.073.380 25,316 0 204.570 

PVX 4.400 +100 2.586.257 11,194 0 0 

PGD 32.500 +1.400 10.620 0,333 0 0 

PET 17.300 +100 447.150 7,689 0 0 

PVC 28.100 +1.400 2.448.821 66,863 60.000 0 

PGS 22.300 +300 518.876 11,477 0 0 

 
Cổ phiếu ngành dầu khí:  
 
PVB: Dự chi gần 43,2 tỷ đồng trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 20%. Theo tin từ Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD, CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam-PV Coating 
(mã chứng khoán PVB) vừa thông báo ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 
2014 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện 3/7/2015. 
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Danh mục khuyến nghị trading 11/6/2015 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Khuyến nghị Báo cáo cập 
nhật 

VN-Index 574,1 128,2 triệu cổ 
phiếu 

565 - 570 595-600 Cân đối cp/tiền: 60/40  

HNX-Index 87,5 58,1 triệu cổ phiếu 84 – 84,5 90-91 Cân đối cp/tiền: 60/40  

GAS 63.500 212.114 60.000-61.000 65.000-67.000 Nắm giữ  

PVD 53.500 609.273 50.000-51.000 57.000-57.500 Nắm giữ  

PVS 27.900 1.630.805 25.000-25.500 28.000-29.000 Nắm giữ  

PXS 24.700 645.528 21.500-22.500 26.500-27.500 Nắm giữ  

PVC 28.100 1.574.716 22.500-23.500 28.500-29.500 Nắm giữ  

ACB 21.900 1.055.805 18.500-19.500 23.500-24.500 Nắm giữ  

HHS 26.500 2.468.563 20.500-22.500 28.500-29.500 Bán  

CII 22.900 8.886.667 20.500-21.500 25.000-26.500 Nắm giữ  

BID 21.200 2.514.404 18.500-19.500 22.500-23.500 Nắm giữ  

HVG 19.200 1.123.438 19.000-19.500 22.500-23.500 Canh mua nếu<20  

 

Cập nhật vĩ mô 

 5 tháng đầu 2015, ngành dệt may chi 712 triệu USD nhập khẩu bông: Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

(Vitas), nhập khẩu bông 5 tháng qua đã tăng 35,2% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Chi nhập khẩu 

bông 5 tháng đầu năm 2015 đã lên tới 712 triệu USD. 

Riêng trong tháng 5/2015, nhập khẩu bông đạt 105 ngàn tấn, trị giá 166 triệu USD, tăng 39,1% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so 

với cùng kỳ 2014. Giá bông nhập khẩu trung bình trong 5 tháng đầu năm 2015 giảm 19,6% so với cùng kỳ 2014, xuống còn 1.593 

USD/tấn. Thị trường nhập khẩu bông chủ yếu trong 5 tháng qua, đứng đầu là Hoa Kỳ, với tổng kim ngạch nhập khẩu lên tới 

170.000 tấn, với trị giá 285 triệu USD, tiếp đến là Brazil, Bờ Biển Ngà, Pakistan, Indonesia, Australia, Hàn Quốc. 

 Giá dầu Mỹ lên cao nhất năm 2015 sau số liệu lưu kho: 

Lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 5/6 giảm 6,8 triệu thùng xuống 470,6 triệu thùng, theo số liệu của Cơ quan 

Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), ghi nhận đợt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 7/2014 và tuần giảm thứ 6 liên tiếp kể từ khi đạt 

đỉnh hơn 80 năm hồi tháng 4 vừa qua. 

Chốt phiên 10/6, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 7/2015 trên sàn Nymex New York tăng 1,29 USD, tương đương 2,1%, lên 61,43 

USD/thùng, cao nhất kể từ 9/12/2014. Trong khi đó, giá dầu Brent, chuẩn toàn cầu, giao tháng 7/2015 trên sàn ICE Futures 

Europe London tăng 82 cent, tương ứng 1,3%, lên 665,7 USD/thùng. Cuối phiên, đà tăng của giá dầu chững lại khi giới thương 

nhân xem xét số liệu sản lượng, cho thấy sản lượng dầu của Mỹ tuần qua tăng lên 9,5 triệu thùng/ngày. 

 Cập nhật giá dầu thế giới lúc 8.00 AM, 11/6/2015 

 

 Ngày 10/6: Khối ngoại trên HOSE đẩy mạnh bán ròng hơn 105 tỷ đồng: 

Ngày 10/6/2015, khối ngoại giao dịch vẫn khá sôi động, họ mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 170,4 tỷ đồng, trong khi bán 

ra hơn 11 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 267,8 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt gần 5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng 

là trên 97,3 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, sau khi mua ròng nhẹ hơn 7,5 tỷ đồng ở phiên hôm qua, khối ngoại đã bất ngờ đẩy mạnh bán ròng tới hơn 105 

tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là trên 5 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào hơn 5,5 triệu cổ phiếu nhưng bán ra tới 

hơn 10,6 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt trên 157,7 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 262,8 tỷ đồng. 

Trên sàn HNX, khối ngoại đã nâng chuỗi mua ròng liên tiếp của mình lên con số 12, tuy nhiên, giá trị mua ròng ở phiên hôm nay 

lại giảm 45% so với phiên trước và chỉ đạt hơn 7,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 86.112 cổ phiếu. Sau 12 phiên liên 

tiếp, khối ngoại trên HNX đã mua ròng tổng cộng hơn 188,4 tỷ đồng. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX giao dịch ảm đạm, họ 

chỉ mua vào 509.512 cổ phiếu, cũng như bán ra 423.400 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 12,7 tỷ đồng và giá trị bán ra là gần 

5 tỷ đồng 

 



 

 

 

Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn: Trong phiên giao dịch ngày 10/06/2015, mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất 

mạnh trong ngắn hạn. VN-Index vẫn tiếp tục giảm sau khi test vùng 580-585 điểm. Do đây là vùng hội tụ của trendline dài hạn, 

SMA200 và đỉnh cũ tháng 01/2015, tháng 04/2015 nên VN-Index sẽ khó có thể phá vỡ trong ngắn hạn. Khả năng chỉ số sẽ vẫn còn 

nhịp điều chỉnh giảm với diễn biến giằng co, phân hóa mạnh mẽ giữa các dòng cổ phiếu ở quanh vùng hỗ trợ 565-570 điểm.  

 Dài hạn: VN-Index vẫn trong trend tăng trung và dài hạn. 

VN-Index: Hỗ trợ gần nhất: 565-570 điểm. Kháng cự gần: 580-585 điểm, Kháng cự xa hơn: 595-600 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ gần nhất: 84-84,5 điểm. Kháng cự gần: 90-91 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 5, 11/6/2015 

Nhận định chung:  

Dòng tiền vẫn đang có sự xoay vòng và luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Sau vai trò dẫn dắt của nhóm ngân hàng và chứng 

khoán, nhóm dầu khi trong phiên hôm nay đã thu hút sự quan tâm khá lớn của dòng tiền. Ngoài ra, diễn biến hồi phục nhẹ, duy trì ở 

mức cao của giá dầu thô thế giới trong thời gian gần đây cũng là yếu tố cơ bản mang tính hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu này hồi phục. 

Theo PSI, nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ chưa chấm dứt xu hướng điều chỉnh, tuy nhiên khả năng chỉ số VnIndex giảm điểm sâu 

sẽ không quá lớn khi dòng cổ phiếu dầu khí tiếp tục tăng điểm. 

Dự báo phiên 11/6/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động quanh vùng 575-579 và 88-88,5 điểm, thanh khoản tiếp 

tục ở mức khá, đạt khoảng 120 tr cổ phiếu (Vnindex) và 55 tr cổ phiếu (HNX-Index) 

Chiến lược giao dịch: 

• Dòng cổ phiếu ngân hàng: Nắm giữ 

• Dòng cổ phiếu dầu khí: Nắm giữ 

• Đối với NĐT ngắn hạn: Ngừng mua, quan sát giao dịch.  

• Danh mục trung, dài hạn: Tiếp tục nắm giữ. 

Hỗ trợ gần nhất của VN-Index và HNX-Index là vùng 565-570 và 84-84,5 điểm. Kháng cự tiếp theo của VN-Index là vùng 580-585 

điểm, kháng cự gần nhất của HNX-Index là vùng 90-91 điểm. 
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